
STT Tên sông, ngòi, kênh, rạch, suối Giá đất

1 Sông Bứa 124

2 Sông Chảy 182

3 Sông Đà 111

4 Sông Hồng 89

5 Sông Lô 222

6 Sông Dân 111

7 Sông Mây 89

8 Sông Cầu Bòn 89

9 Sông Tranh 89

10 Sông Phan 89

11 Sông Ba Hanh 89

12 Sông Cà Lồ 89

13 Sông Phó Đáy 89

14 Sông Bá Hạ 89

15 Sông Bưởi 89

16 Sông Bôi 89

17 Sông Bùi 89

18 Sông Lạng 89

19 Sông Đập 89

20 Sông Thanh Hà 89

21 Sông Mã 89

22 Ngòi Lao 55

23 Ngòi Giành 55

24 Các sông, ngòi, kênh, rạch, suối còn lại trên địa bàn tỉnh 50

BẢNG GIÁ ĐẤT SÔNG, NGÒI, KÊNH, RẠCH, SUỐI ĐỂ KHAI THÁC CÁT, SỎI TỈNH PHÚ THỌ

ĐVT: 1.000 đồng/m²

(Kèm theo Nghị quyết số: 85/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Phụ lục số 03

10 Bảng giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
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